
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

L17-11, Tầng 17, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

06/12/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ VIỆT - NHẬT

0317069787

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
(trừ đấu giá tài sản)

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(không hoạt động tại trụ sở)

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
( không hoạt động tại trụ sở)

4631

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. 
(không hoạt động tại trụ sở).

4632

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
(Không hoạt động tại trụ sở)

4653

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác.
(Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 
VIỆT - NHẬT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SCIENCE & TECHNOLOGY VIETNAM - 
JAPAN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SCIENCE & TECHNOLOGY VIETNAM - JAPAN CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0337933240
Email:

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi 
măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính 
xây dựng; Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết 
bị vệ sinh; Bán buôn đồ ngũ kim; Bán buôn vật liệu, thiết bị 
lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn ống nối, khớp nối và 
chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, 
ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su.
( không hoạt động tại trụ sở)

4663

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông 
nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao 
su; Bán buôn bột giấy.
( không hoạt động tại trụ sở) ( không tồn trữ hóa chất)

4669(Chính)

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch, dịch thuật

7490

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh; Chế biến và 
bảo quản thủy sản khô; Chế biến và bảo quản nước mắm; Chế 
biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản.
( không hoạt động tại trụ sở)

1020

12. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
(không hoạt động tại trụ sở)

2012

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(không hoạt động tại trụ sở).

2023

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất máy móc và thiết bị
( không hoạt động tại trụ sở)

3290

15. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

16. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 BÙI ĐÌNH 
BẢO

Việt 
Nam

1155 Lạc Long Quân, 
Phường 11, Quận Tân 
Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

500.000.000 10,000 025335307

2 NGUYỄN 
MINH 
QUÂN

Việt 
Nam

527/40 Phan Văn Trị, 
Phường 5, Quận Gò 
Vấp, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

4.500.000.000 90,000 079083014763

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079083014763
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 527/40 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 527/40 Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH QUÂN Nam

14/08/1983 Kinh Việt Nam

18/11/2019 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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